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Loài cá Salmonid mà chúng ta thường gọi là cá Hồi (Salmon), thực ra phải gọi là cá Hồi Hương thì mới diễn tả đúng đặc tính của loai cá này, vì chúng  tìm về đúng nơi sinh trưởng mới tiếp tục sinh sản, duy trì nòi giống. 

Salmonid là loại cá vùng nước lạnh, trong thiên nhiên chúng sinh đẻ trong nước ngọt nhưng hầu hết cuộc đời lại sống trong môi trường nước mặn. Một trong những loài cá Salmonid là cá Coho Salmon đã được thuần hóa trong nước ngọt không cần ra biển, loài cá này vẫn đòi hỏi môi trường sinh trưởng cố hữu sau đây :
· Môi trường nước tương đối lạnh (11-17oC tùy theo giai đoạn sinh trưởng)

· Lượng oxygen khá cao (6-8 ppm)

· Thức ăn nhiều chất đạm (>50%)

· Giòng nước sạch và chảy liên tục

  
Trong tập tài liệu  này, chỉ có 3 loại cá thuộc họ Salmonid được đề cập,  đó là : Coho Salmon (Oncorhynchus kitsut), Steelhead và Rainbow Trout. Trong thiên nhiên, Coho Salmon và các loài Pacific Salmon khác có đặc tính là sinh đẻ trong môi trường nước ngọt nhưng hầu hết thời gian còn lại trong cuộc đời lại sống trong nước mặn và khi sinh đẻ thì trở lại môi trường nứơc ngọt, nơi chúng được sinh ra . Người ta gọi loại thủy sản này là Anadromous (Ngược lại với Anadromous thì có tên là Catadromous). Nhưng cách đây hơn 30 năm Coho Salmon đã được nghiên cứu và cho sinh sống hoàn toàn trong nước ngọt, không cần thả ra biển như trước. Sau 25 thế hệ liên tiếp, cá Coho Salmon đã thuần hóa với môi trường nước ngọt, người ta đã nuôi chúng một cách dễ dàng trong  nước ngọt nhưng còn  nhiệt độ nước lạnh thì vẫn còn là điều kiện đòi hỏi căn bản. Tương tự như vậy với cá Steelhead. Còn Rainbow Trout thì vẫn sống trong nước ngọt và cũng như Coho Salmon và Steelhead, Rainbow Trout chỉ đòi hỏi điều kiện nước lạnh mà thôi.

Do đó sau khi đã nắm vững được những kiến thức căn bản nói trên cũng như những yếu tố cần thiết khác về môi trường và các đặc tính liên quan tới sự tăng trưởng của Coho Salmon, Rainbow Trout và Steelhead, người viết bài này đã bỏ 2 năm trời cùng bè bạn lặn lội nghiên cứu các vùng nước lạnh của Việt nam, nhất là các tỉnh biên giới Việt - Hoa và sau cùng đề nghị 1 dự án :

“Nuôi cá Salmonid vùng biên giới Việt - Hoa”

Trong thời gian lặn lội tại các ao hồ vùng biên giới, tác giả và bằng hữu đã nhập cảng 1 số trứng cá Rainbow Trout từ Hoa kỳ và nuôi thử tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. với kết qủa rất khích lệ, cá lớn mau, tỷ lệ sống rất cao so với những thành quả mà tác gỉa đã thực hiện khi làm việc hơn 20 năm trời tại Đại học Washington.

Lý do của kết qủa khả quan tại Cao bằng rất đơn giản, nhiệt độ nước nơi đây không qúa lạnh về mùa đông và cũng không qúa nóng về mùa hè như điều kiện tại Đại học Washington. Trong trại cá giống Salmonid của ngôi trường này, tác giả đã phải dùng máy giảm nhiệt (Chiller) để giảm nhiệt độ nước khi quá nóng và dùng điện để nâng nhiệt độ lên khi nước qúa lạnh. Riêng chi phi cho việc điều chỉnh nhiệt độ nước đã nâng gía thành lên khá cao. Tại vùng biên giới Hoa Việt, điều kiện thiên nhiên thích hợp hơn nhiều, đối với việc nuôi Salmonid thì môi trường nước không qúa lạnh về mùa đông và cũng không qúa nóng về mùa hè. Việc điều chỉnh nhiệt độ nếu có cũng tương đối nhẹ nhàng hơn nhiều. 

Về mặt khác, tại biên giới Việt - Hoa, các giòng suối cao cung cấp một lượng nước sạch và tất nhiên rất nhiều Oxy là 1 điều kiện thiên nhiên không tốn kém nên gía thành một lần nữa lại được gỉam xuống so với sản phẩm nếu sản xuất tại Bắc Mỹ hoặc các quốc gia Bắc Âu.
Ngoài ra địa thế của các vùng đồi núi tại vùng biên giới cũng là 1 địa điểm thuận lợi trong việc thiết lập ao hồ thành các tầng cao thấp khác nhau. Trong trường họp này chúng ta không cần sử dụng điện để phân phối nước tới các ao, hồ, chỉ thiết kế 1 hồ dự trữ nước ở địa điểm cao hơn cả, và nước tự động phân phối cho toàn hệ thống.

Các sản phẩm phát xuất từ dự án nuôi cá Salmonid

Trong dự án này, các sản phẩm sau đây sẽ được sản xuất và cung ứng cho thị trường thế giới với sức mạnh của từng sản phẩm.
· Cá Salmon filet đông lạnh.

· Cá Salmon xông khói (Smoke Salmon)

· Trứng cá Caviar

· Trứng cá để nuôi thành cá con

· Cá con giai đoạn fry

· Thức ăn công nghiệp nuôi thủy sản với với nguyên liệu đến từ các phó sản của các sản phẩm nói trên. 

· Các lợi thế của dự án

· Môi trường thiên nhiên sạch (Không gây bệnh tật)

· Nhân công rẻ và dồi dào

· Kỹ thuật cao và mới mẻ với các chuyên viên kinh nghiệm từ Hoa kỳ

· Nguồn cung cấp trứng an toàn về phẩm chất và liên tục


-     Thị trường: Gần gũi, dễ dàng cạnh tranh với bất cứ nguồn gốc nào

· Tất cả các lợi thế nói trên sẽ giúp dự án với các sản phẩm rẻ nhất và phẩm chất cao nhất.

Những con số kinh tế của dự án

1- Đối với nhà đầu tư nuôi cá thịt: 

Cần thiết kế 1 hoặc nhiều đơn vị ao hồ dưới dạng hồ dài (Raceway), 6 x 30 x 2 mét, các hồ này cần mái che để bảo vệ cá lúc đầu (2 grs). Sau khi cá đã lớn tới giai đoạn fingerling (15 grs) thì chỉ cần 1/2 mái che. Mỗi Raceway như vậy nên được phân chia làm 4 đoạn và dùng vách ngăn (divider) để phân chia, vì lúc đầu cá còn nhỏ, chỉ cần sử dụng ngăn đầu tiên. Sau 1 vài tuần, cá lớn hơn, người ta nới rộng thể tích nuôi bằng cách dời tấm vách ngăn này ra xa hơn. Thiết kế thêm 1 nhà kho thức ăn và 1 phòng làm việc.
Nếu thiết kế 10 raceway thì có thể nuôi tới 50.000 cá thịt  tới giai đoạn 1-     1,5 kg, nếu cung cấp đủ Oxy và nhiệt độ thích hợp.
 
Gía thành =


= Cá giống + Thức ăn + Điện  + Nhân công + Khấu hao + Linh tinh


= 0,50 US$ x 50.000 + 1,2 kg x 1,20$ x 50.000 x +  ......................




= 97.000 $US   +...................(.33.000$US)....................................



= 130.000 $US



Gía bán = 40.000 x 6,00$US = 240.000$US



Lợi tức : 240.000$US – 130.000 $US = 110.000$US.

Chỉ tính cá nặng 1 kg/con, thực tế cá có thể đạt 1,5 kg/con dễ dàng, nghĩa 


là lợi tức của nhà đầu tư sẽ tăng gấp rưỡi.



Thời gian nuôi 1 năm, 2 nhân công


         -  Thức ăn  45% đạm, 1,20$US/kg tại VN



Cá giống lúc thả nặng 15 grs, khi thâu hoạch 1-1,50 kg



Tỷ lệ sống 80% 



Gía bán tại ao 6,00$/kg, gía bán tại siêu thị 8,00$US/kg


2- Đối với nhà đầu tư nuôi cá giống

Trang bị 1 đơn vị ấp trứng lưu động (Mobile hatchery) gía 30.000 
$US


Dung cụ tăng và giảm nhiệt + Phụ tùng = 20.000$US


Khoảng đất trống (6 x 10 mét), có điện, và nguồn nước suối lạnh


1 mobile hatchery có thể chứa 800.000 trứng, và sản xuất 600.000 cá 


con 2 grs sau khoảng 2 tháng:


Gía thành := 




Trứng  + Điện + Nhân công + Thức ăn+ Khấu hao + Linh tinh



      = 800.000 trứng x 0,10$US + ................................................




      = 100.000$US



Gía bán =  600.000 x 0,25$US = 150.000$US



Lợi tức = 150.000 $US – 100.000$US = 50.000$US

Mỗi năm làm được 2 vụ, tổng cộng 3-4 tháng với 1-2 nhân công.


Mỗi đơn vị thường sử dụng 5-10 mobile hatchery

Trên đây chúng ta dựa theo giá trứng  của cá Coho Salmon, thực tế thì giá trứng Trout chỉ bằng 2/3 gía trứng Coho, nghĩa là lợi tức của nhà đầu tư còn cao hơn nữa

Ảnh hưởng của dự án 

 Về kinh tế: Tạo những lợi tức hấp dẫn cho nhà đầu tư

 Về xã hội:

· Tạo rất nhiều việc làm cho dân chúng các tỉnh địa phương. Lực lượng lao động nơi đây sẽ không phải bôn ba kiếm sống một cách khó khăn ở các đô thị mà sẽ có cuộc sống thoải mái tại quê nhà, giải quyết một phần nào khó khăn cho chính các đô thị.

· Phát triển sự giao thông giữa các vùng cao và miền đồng bằng

· Mang lại ánh sáng văn minh cho đồng bào vùng cao đã bị thiệt thòi hàng nghìn năm so với người dân sống nơi đô thị, san bằng phần nào hố cách biệt giầu nghèo cũng như  kiến thức của dân chúng trong cùng 1 quốc gia

· Quan trọng hơn cả  la người dân địa phương sẽ vì quyền lợi của chính họ mà   bảo vệ tài nguyên quốc gia, tránh bị ngoại nhân xâm thực như trong quá khứ. Đây là một phương pháp giữ nước an tồn và vĩnh cửu nhất.
Kết luận

Qua những trình bầy ở trên, dự án  “Nuôi cá Salmonid tại vùng biên giới Việt - Hoa” đã hội tụ nhiều yếu tố thích hợp :
· Thích hợp về khí hậu thiên nhiên,

· Thích hợp về kỹ thuật

· Thích hợp về tài nguyên,

· Thích hợp về nhân lực

· Thích hợp về thị trường

· ...

Những điểm thích hợp nói trên khiến chúng ta phấn khởi dấn bước và vững tâm trong việc thực hiện dự án một cách hào hứng.

Cổ nhân có nói “Thứ nhất thả cá, thứ nhì gá bạc” điều này rất đúng với ngành nuôi cá Salmonid tại vùng biên giới Việt - Hoa, vì mở sòng Casino chắc chắn không thể đạt được kết qủa nhanh chóng như nuôi cá Salmonid. Nhất là kết quả về lợi ích xã hội của 2 ngành hoàn toàn trái ngược nhau. 
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